
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd. 
 

 

 

Phụ lục I 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTĐH ngày 18 tháng 7 năm 2024 của 

 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà) 

 

  
 

    Đơn vị tính: đồng 

STT Các loại dịch vụ 
Giá tối đa bao gồm chi phí 

trực tiếp và tiền lương 

A B C 

1 Bệnh viện hạng III 33.200 

2 Trạm Y tế xã 30.100 

3 
Khám cấp giấy chứng thương, giám định y 

khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 
160.000 

4 

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, 

khám sức khỏe định kỳ (không kể xét 

nghiệm, X-quang) 

160.000 

5 

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất 

khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-

quang) 

450.000 
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Phụ lục II 

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-YTĐH ngày 18 tháng  7 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế Huyện Đăk Hà) 

 

 
 

   ĐVT: đồng 

Số TT Các loại dịch vụ Bệnh viện hạng III Ghi chú 

A B C D 

1 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 312.200   

2 Ngày giường bệnh Nội khoa:     

2.1 

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết 

học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, 

Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối 

với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens 

Jonhson/ Lyell) 

198.000 

  

2.2 

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị 

ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, 

Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho 

nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến 

mạch máu não, chấn thương sọ não. 

171.600 

  

2.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 138.600 
  

2.4 Giường lưu tại TYT xã 64.100 
  

3 Ngày giường bệnh ban ngày Tính bằng 0,3 lần giá ngày 

giường của các khoa và loại 

phòng tương ứng. 
    

    

  Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế 
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Phụ lục III 
 

GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM 

ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-YTĐH ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Y tế   

huyện Đăk Hà) 

     Đơn vị tính: đồng 

STT  
STT 

TT37 
Mã dịch vụ Tên dịch vụ 

Giá tối đa 

bao gồm chi 

phí trực 

tiếp, phụ 

cấp đặc thù 

và tiền 

lương  

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

A A   
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH 

ẢNH 
    

I I   Siêu âm     

1 1 04C1.1.3 Siêu âm 49.300   

  II   Chụp X-quang thường     

2 10   
Chụp Xquang phim  ≤ 24x30 

cm (1 tư thế) 
53.200 Áp dụng cho 01 vị trí 

3 11   
Chụp Xquang phim  ≤ 24x30 

cm (2 tư thế) 
59.200 Áp dụng cho 01 vị trí 

4 12   
Chụp Xquang phim > 24x30 cm 

(1 tư thế) 
59.200 Áp dụng cho 01 vị trí 

5 13   
Chụp Xquang phim > 24x30 cm 

(2 tư thế) 
72.200 Áp dụng cho 01 vị trí 

6     
Chụp X-quang ổ răng hoặc cận 

chóp 
14.200   

7 B   
CÁC THỦ THUẬT VÀ 

DỊCH VỤ NỘI SOI 
    

8 71   Bơm rửa khoang màng phổi 227.000   

9 74 04C2.108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 498.000 
Bao gồm cả bóng dùng nhiều 

lần. 

10 75 04C3.1.142 Cắt chỉ 35.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú. 

11 79 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 150.000   

12 101 04C2.106 Đặt nội khí quản 579.000   

13 103   Đặt sonde dạ dày  94.300   

14 112   Hút dịch khớp 120.000   

15 114   Hút đờm 12.200   

16 120 04C2.99 Mở khí quản 734.000   

17 121 04C2.120 
Mở thông bàng quang (gây tê 

tại chỗ) 
384.000   

18 158 04C2.73 Rửa bàng quang 209.000 Chưa bao gồm hóa chất. 

19 159 03C1.5 Rửa dạ dày 131.000   

20 160 03C1.54 
Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua 

hệ thống kín 
601.000   
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24 192 03C1.62 
Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng 

ngực 
1.008.000   

25 193 03C1.61 
Tạo nhịp cấp cứu trong buồng 

tim 
522.000   

26 197 04C3.1.149 

Tháo bột: cột sống hoặc lưng 

hoặc khớp háng hoặc xương đùi 

hoặc xương chậu 

67.500   

27 198 04C3.1.150 Tháo bột khác 56.000 
Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú 

28 199   
Thay băng cắt lọc vết thương 

mạn tính 
258.000 

Áp dụng đối với  bệnh 

Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly 

thượng bì bọng nước bẩm 

sinh/ Vết loét bàn chân do đái 

tháo đường/ Vết loét, hoại tử 

ở bệnh nhân phong/ Vết loét, 

hoại tử do tỳ đè.  

29 200 04C3.1.143 
Thay băng vết thương hoặc vết 

mổ chiều dài  ≤ 15cm 
60.000 

Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú. Trường hợp áp 

dụng với bệnh nhân nội trú 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

30 201 04C3.1.144 
Thay băng vết thương chiều dài 

trên 15cm đến 30 cm 
85.000   

31 201 04C3.1.145 
Thay băng vết thương mổ chiều 

dài trên 15cm đến 30 cm 
85.000 

Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú. Trường hợp áp 

dụng với bệnh nhân nội trú 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

32 202 04C3.1.145 

Thay băng vết thương hoặc vết 

mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 

50 cm 

115.000   

33 203 04C3.1.146 

Thay băng vết thương hoặc vết 

mổ chiều dài < 30 cm nhiễm 

trùng 

139.000   

34 204 04C3.1.147 

Thay băng vết thương hoặc vết 

mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 

cm nhiễm trùng 

184.000   

35 205 04C3.1.148 

Thay băng vết thương hoặc vết 

mổ chiều dài > 50cm nhiễm 

trùng 

253.000   

36 206   Thay canuyn mở khí quản 253.000   

37 207 04C2.72 
Thay rửa hệ thống dẫn lưu 

màng phổi 
96.000   

38 209 04C2.105 Thở máy (01 ngày điều trị) 583.000   

39 210 04C2.65 Thông đái  94.300   

40 211 04C2.66 
Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde 

hậu môn 
85.900   

41 212   
Tiêm (bắp hoặcdưới da 

hoặctĩnh mạch) 
12.800 

Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú; chưa bao gồm 

thuốc tiêm. 

42 213   Tiêm khớp 96.200 Chưa bao gồm thuốc tiêm. 
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43 215   Truyền tĩnh mạch 22.800 

Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú; chưa bao gồm 

thuốc và dịch truyền. 

44 216 04C3.1.151 
Khâu vết thương phần mềm tổn 

thương nông chiều dài < l0 cm  
184.000   

45 217 04C3.1.152 
Khâu vết thương phần mềm tổn 

thương nông chiều dài ≥ l0 cm  
248.000   

46 218 04C3.1.153 
Khâu vết thương phần mềm tổn 

thương sâu chiều dài < l0 cm  
268.000   

47 219 04C3.1.154 
Khâu vết thương phần mềm tổn 

thương sâu chiều dài ≥ l0 cm  
323.000   

  C   
Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG 
    

48 222   Bó thuốc 53.100   

49 224 04C2.DY125 Châm (có kim dài) 76.400   

50 226 03C1DY.29 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 63.300   

51 227 04C2.DY124 Chôn chỉ (cấy chỉ)  148.000   

52 228 04C2.DY140 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 36.100   

53 229   Đặt thuốc y học cổ truyền 47.500   

54 230 04C2.DY126 Điện châm(có kim dài) 78.400   

    04C2.DY126 Điện châm( kim ngắn) 71.400   

55 235 03C1DY.25 Giác hơi 34.500   

56 237 04C2.DY129 Hồng ngoại 37.300   

57 238 04C2.DY141 
Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các 

khớp 
48.700   

58 243 04C2.DY132 Laser châm 49.100 
Giá của dịch vụ đã bao gồm dịch 

vụ Châm (các phương pháp 

châm) 

59 244 03C1DY.32 Laser chiếu ngoài 34.900   

60 249   Ngâm thuốc y học cổ truyền 51.400   

61 252   Sắc thuốc thang (1 thang) 13.100 

Đã bao gồm chi phí đóng gói 

thuốc, chưa bao gồm tiền 

thuốc. 

62 253 04C2.DY137 Siêu âm điều trị 46.700   

63 254 04C2.DY131 Sóng ngắn 37.200   

64 255 03C1DY.35 Sóng xung kích điều trị 65.200   

65 256 03C1DY.5 Tập do cứng khớp 49.500   

66 257 03C1DY.6 Tập do liệt ngoại biên 32.300   

67 258 03C1DY.4 Tập do liệt thần kinh trung ương 45.300   

68 259 03C1DY.19 Tập dưỡng sinh 27.300   

69 260   
Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký 

hiệu, hình ảnh...) 
66.100   

70 261 03C1DY.11 
Tập luyện với ghế tập cơ bốn 

đầu đùi 
12.500   

71 263   Tập nuốt (có sử dụng máy) 163.000   

72 264   Tập nuốt (không sử dụng máy) 134.000   

73 265   Tập sửa lỗi phát âm 112.000   

74 266 04C2.DY136 Tập vận động đoạn chi  45.700   

75 267 04C2.DY135 Tập vận động toàn thân 51.400   
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76 268   
Tập vận động với các dụng cụ 

trợ giúp 
30.600   

77 269 03C1DY.13 Tập với hệ thống ròng rọc 12.500   

78 270 03C1DY.12 Tập với xe đạp tập 12.500   

79 271 04C2.DY127 Thuỷ châm 70.100 Chưa bao gồm thuốc. 

80 272 03C1DY.14 Thuỷ trị liệu  64.200   

81 280 04C2.DY128 Xoa bóp bấm huyệt  69.300   

82 281 03C1DY.21 Xoa bóp bằng máy 32.300   

83 282 03C1DY.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 45.200   

84 283 03C1DY.23 Xoa bóp toàn thân  55.800   

85 284   Xông hơi thuốc 45.600   

86 285   Xông khói thuốc 40.600   

87 286   Xông thuốc bằng máy 45.600   

  D   NGOẠI KHOA     

  I   Tiêu hóa     

88 507 04C3.1.159 Thắt các búi trĩ hậu môn  288.000   

  II   Xương, cột sống, hàm mặt     

89 508 03C2.1.1 Cố định gãy xương sườn 53.000   

90 512 04C3.1.166 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 282.000   

91 514 04C3.1.164 

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc 

khớp cổ chân hoặc khớp gối 

(bột tự cán) 

167.000   

92 516 04C3.1.160 

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc 

khớp xương đòn hoặc khớp hàm 

(bột tự cán) 

234.000   

93 518 04C3.1.162 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 172.000   

94 520 04C3.1.176 
Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn 

tay (bột tự cán) 
173.000   

95 522 04C3.1.174 
Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay 

(bột tự cán) 
223.000   

96 524 04C3.1.178 
Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm 

sinh (bột tự cán) 
341.000   

97 526 04C3.1.170 
Nắn, bó bột xương cẳng chân 

(bột tự cán) 
271.000   

98 528 04C3.1.172 
Nắn, bó bột xương cánh tay (bột 

tự cán) 
271.000   

99 530 04C3.1.168 
Nắn, bó bột xương đùi hoặc 

chậu hoặc cột sống (bột tự cán) 
357.000   

100 531 03C2.1.2 Nắn, bó gẫy xương đòn 121.000   

101 532 03C2.1.4 Nắn, bó gẫy xương gót 152.000   

102 533 03C2.1.3 
Nắn, bó vỡ xương bánh chè 

không có chỉ định mổ 
152.000   

  III   PHỤ SẢN     

103 589   Bóc nang tuyến Bartholin 1.309.000   

104 594   Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 125.000   

105     Cấy - tháo thuốc tránh thai 228.000 
Chưa bao gồm thuốc hoặc 

mảnh ghép tránh thai 

106 600   Chích áp xe tầng sinh môn 831.000   

107 601   Chích áp xe tuyến Bartholin 875.000   
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108 602 04C3.2.192 Chích apxe tuyến vú  230.000   

109     Đặt và tháo dụng cụ tử cung 233.000   

110 611 04C3.2.191 

Điều trị tổn thương cổ tử cung 

bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc 

laser   

170.000   

111 612   
Điều trị viêm dính tiểu khung 

bằng hồng ngoại, sóng ngắn 
329.000   

112 613 04C3.2.186 Đỡ đẻ ngôi ngược 1.071.000   

113 614 04C3.2.185 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 736.000   

114 615 04C3.2.187 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1.330.000   

115 617 04C3.2.188 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 1.021.000   

116 618   
Giảm đau trong đẻ bằng phương 

pháp gây tê ngoài màng cứng 
661.000   

117 619 04C3.2.183 
Hút buồng tử cung do rong kinh 

rong huyết 
215.000   

118 620   Hút thai dưới siêu âm 480.000   

119 623   
Khâu phục hồi rách cổ tử cung, 

âm đạo 
1.600.000   

120 624   Khâu rách cùng đồ âm đạo 1.979.000   

121 626   Khâu vòng cổ tử cung 561.000   

122 629   
Làm thuốc vết khâu tầng sinh 

môn nhiễm khuẩn 
88.900   

123 630   Lấy dị vật âm đạo 602.000   

124 631   
Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản 

nữ qua đường rạch nhỏ 
2.981.000   

125 632   
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng 

sinh môn 
2.340.000   

126 634   Nạo hút thai trứng 824.000   

127 635 04C3.2.184 
Nạo sót thai, nạo sót rau sau 

sẩy, sau đẻ 
355.000   

128 641 03C2.2.11 
Nong đặt dụng cụ tử cung 

chống dính buồng tử cung 
186.000   

129 643   
Phá thai bằng thuốc cho tuổi 

thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần  
320.000   

130 644   
Phá thai đến hết 7 tuần bằng 

phương pháp hút chân không 
408.000   

131 645 04C3.2.197 
Phá thai đến hết 7 tuần bằng 

thuốc 
189.000   

132 647 04C3.2.198 
Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần 

bằng thuốc  
569.000   

133 648   

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 

tuần bằng phương pháp hút 

chân không 

408.000   

134 IV   MẮT     

135 730   Bơm rửa lệ đạo  38.300   

136 738 04C3.3.208 Chích chắp hoặc lẹo  81.000   

137 741 03C2.3.9 Chữa bỏng mắt do hàn điện 30.900   

138 755 04C3.3.199 Đo nhãn áp  28.000   

139 756 03C2.3.7 Đo thị lực khách quan 79.900   

140 757 04C3.3.201 Đo thị trường, ám điểm 29.600   
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141 759 03C2.3.16 Đốt lông xiêu 50.000   

142 773 03C2.3.56 
Khâu vết thương phần mềm, tổn 

thương  vùng mắt 
968.000   

143 778 04C3.3.210 
Lấy dị vật giác mạc nông, một 

mắt (gây tê) 
88.400   

144 780 04C3.3.211 
Lấy dị vật giác mạc sâu, một 

mắt (gây tê) 
338.000   

145 781 03C2.3.47 Lấy dị vật hốc mắt 937.000   

146 782 04C3.3.209 
Lấy dị vật kết mạc nông một 

mắt  
67.000   

  V   TAI MŨI HỌNG     

147 878 04C3.4.228 
Chích rạch apxe Amiđan (gây 

tê) 
274.000   

148 879 04C3.4.229 
Chích rạch apxe thành sau họng 

(gây tê) 
274.000   

149 880 03C2.4.11 Chích rạch vành tai 66.800   

150 882 03C2.4.10 Chọc hút dịch vành tai 56.800   

151 898 03C2.4.15 Khí dung 23.000 
Chưa bao gồm thuốc khí 

dung. 

152 899 03C2.4.1 Làm thuốc thanh quản hoặc tai 21.100 Chưa bao gồm thuốc. 

153 900 03C2.4.2 Lấy dị vật họng 41.600   

154 901 04C3.4.233 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 65.600   

155 903 04C3.4.234 
Lấy dị vật tai ngoài dưới kính 

hiển vi (gây tê) 
161.000   

156 907 04C3.4.235 
Lấy dị vật trong mũi không gây 

mê  
201.000   

157 908 03C2.4.12 Lấy nút biểu bì ống tai 65.600   

158 916 03C2.4.20 Nhét meche hoặc bấc mũi 124.000   

159 934 03C2.4.9 Nong vòi nhĩ 40.600   

160 992 03C2.4.8 Thông vòi nhĩ 90.800   

161 994 03C2.4.7 Trích màng nhĩ 64.200   

  VI    RĂNG - HÀM - MẶT      

      Các kỹ thuật về răng, miệng     

162 1009 03C2.5.1.6 

Cố định tạm thời gẫy xương 

hàm (buộc chỉ thép, băng cố 

định) 

382.000   

      Điều trị răng     

163 1020 04C3.5.1.260 
Lấy cao răng và đánh bóng hai 

hàm  
143.000   

164 1021 04C3.5.1.259 
Lấy cao răng và đánh bóng một 

vùng hoặc một hàm  
82.700   

165 1022 03C2.5.1.11 Nắn trật khớp thái dương hàm 105.000   

166 1024 03C2.5.1.7 Nhổ chân răng 200.000   

167 1025 03C2.5.1.1 Nhổ răng đơn giản 105.000   

168 1026 03C2.5.1.2 Nhổ răng khó 218.000   

169 1027 04C3.5.1.257 Nhổ răng số 8 bình thường  226.000   

170 1029 04C3.5.1.256 
Nhổ răng sữa hoặcchân răng 

sữa  
40.700   

  VII   BỎNG     

171 1148   
Thay băng cắt lọc vết bỏng diện 

tích dưới 10% diện tích cơ thể 
250.000   
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172 1149   

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện 

tích từ 10% đến 19% diện tích 

cơ thể 

428.000   

173 1150   

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện 

tích từ 20% đến 39% diện tích 

cơ thể 

573.000   

174 1151   

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện 

tích từ 40% đến 60% diện tích 

cơ thể 

911.000   

  E   XÉT NGHIỆM     

  I   Huyết học     

175 1219 04C5.1.296 Co cục máu đông 15.300   

176 1269 01C5.1.286 

Định nhóm máu hệ ABO bằng 

phương pháp ống nghiệm trên 

phiếm đá hoạc trên giấy 

40.200   

177 1297 04C5.1.278 
Huyết đồ (bằng phương pháp 

thủ công) 
67.600   

178 1298 03C3.1.HH5 
Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự 

động) 
71.200   

179 1299   
Huyết đồ bằng hệ thống tự động 

hoàn toàn (có nhuộm lam) 
154.000   

180 1308 03C3.1.HH27 
Nghiệm pháp rượu (nghiệm 

pháp Ethanol) 
29.600   

181 1347 04C5.1.348 
Thời gian máu chảy (phương 

pháp Ivy) 
49.800   

182 1348 04C5.1.295 
Thời gian máu chảy (phương 

pháp Duke) 
13.000   

183 1349   Thời gian máu đông 13.000   

184 1362 04C5.1.319 

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong 

máu bằng phương pháp thủ 

công 

37.900   

185 1367 04C5.1.323 

Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng hệ thống tự động 

hoàn toàn) 

109.000 

Cho tất cả các thông số. Áp 

dụng trong trường hợp thực 

hiện xét nghiệm bằng hệ 

thống 2 máy gồm máy đếm tự 

động được kết nối với máy 

kéo lam kính tự động. 

186 1368 04C5.1.280 

Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng phương pháp thủ 

công) 

37.900   

187 1370   
Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi bằng máy đếm tự động 
41.500   

  II   Dị ứng miễn dịch     

  III   Hóa sinh     

      Máu     

188 1487 04C5.1.311 Điện giải đồ (Na, K, Cl) 29.500 
Áp dụng cho cả trường hợp 

cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số  
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189 1493 04C5.1.315 

Định lượng Bilirubin toàn phần 

hoặc trực tiếp; các enzym: 

phosphataze kiềm hoặc GOT 

hoặc GPT… 

21.800 

Không thanh toán đối với các  

xét nghiệm Bilirubin gián 

tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét 

nghiệm có thể ngoại suy 

được. 

190 1494 04C5.1.313 

Định lượng các chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; 

Phospho, Protein toàn phần, 

Ure, Axit Uric, 

Amylase,…(mỗi chất) 

21.800   

191 1496   Định lượng Ethanol (cồn)  32.800   

192 1506 04C5.1.316 

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn 

phần hoặc Cholesterol toàn 

phần hoặc HDL-Cholesterol 

hoặc LDL - Cholesterol  

27.300   

193 1508   Đo hoạt độ P-Amylase 65.600   

194 1510 04C5.1.346 Đường máu mao mạch 15.500   

195 1527 03C3.1.HS35 
IgA hoặcIgG hoặcIgM hoặcIgE 

(1 loại) 
65.600   

196 1540 03C3.1.HS18 Nồng độ rượu trong máu 30.500   

      Nước tiểu     

197 1580 04C5.2.360 Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu 29.500 
Áp dụng cho cả trường hợp 

cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số  

198 1593 04C5.2.361 
Protein niệu hoặc đường niệu 

định lượng 
14.000   

199 1596 03C3.2.1 Tổng phân tích nước tiểu  27.800   

200 1598 04C5.2.363 
Ure hoặc Axit Uric hoặc 

Creatinin niệu 
16.400   

  IV   Vi sinh     

201 1637 03C3.1.VS8 
Dengue NS1Ag/IgM-IgG test 

nhanh 
135.000   

202 1646 03C3.1.HH66 HBsAg (nhanh) 55.400   

203 1658   
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh 
161.000 

 Áp dụng với trường hợp 

người bệnh nội soi dạ dày/tá 

tràng, có sinh thiết.  

204 1674 04C5.4.378 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 43.100   

  F   THĂM DÒ CHỨC NĂNG     

205 1778 04C6.426 Điện tâm đồ 35.400   
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